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5% 5% Q1 Q2 Q3 …...% H1 H2 H3 5% L1 L2 L3 15% 15% …...% 10% 45%

1 2126262502 Trần Lương Quế Châu B21KDN 6 8 0 0 7 0

2 2126252637 Văn Thị Hoài Dung B21KDN 9 9 7.5 7.5 8 6

3 2126262504 Nguyễn Lệ Hằng B21KDN 10 10 7.5 8 6 8.5

4 2126262507 Quản Ngọc Hoa B21KDN 8 9 7.5 8 7 7

5 2126262586 Trần Thị Hoàng B21KDN 0 0 0 0 0 0

6 2127262508 Lê Văn Hùng B21KDN 0 0 0 0 0 0

7 2126262510 Quản Minh Hương B21KDN 9 9 8.5 8 6 7

8 2126262587 Nguyễn Thị Hương B21KDN 0 0 0 0 0 0

9 2126262588 Đặng Thị Ni Na B21KDN 8 9 7 7 6 7

10 2126262513 Trần Thị Thu Nga B21KDN 8 9 5 7.5 9 6.5

11 2126262514 Trần Bảo Ngọc B21KDN 5 7 5 6 7 7.5

12 2126262515 Nguyễn Nữ Khánh Ngọc B21KDN 5 7 5.5 6 7 7

13 2126262516 Giáp Thị Tú Ngọc B21KDN 6 8 8 8 8 7

14 2126262517 Trần Thị Ánh Nguyệt B21KDN 0 0 0 0 0 0

15 2126262518 Hoàng Thị Phương B21KDN 9 9 8 10 9 7

16 2127252638 Phan Trung Tân B21KDN 0 0 0 0 0 0

17 2126262521 Vũ Hiền Thảo B21KDN 7 8 0 7 10 7

18 2126262522 Huỳnh Phan Ngọc Thảo B21KDN 9 10 7.5 7.5 8 7

19 2126262523 Lê Thị Thuyền B21KDN 9 10 7.5 7.5 7 6.5

20 2126262524 Ngô Thị Hiền Trang B21KDN 9 9 8 10 10 7

* Ghi Chú: 

 _ Sau khi kết thúc môn học, giảng viên phải thông báo kết quả điểm học phần 

đến toàn thể SV . GIẢNG VIÊN

_ Trung tâm gửi bảng điểm này về Phòng Đào tạo chậm nhất 1 ngày trước khi 

thi kết thúc học phần ( không kể ngày nghỉ )

_ Khi bổ sung danh sách SV , giảng viên phải ghi đầy đủ các dữ liệu đã có 

trong mẫu trên . 

_ Sau khi Trung tâm nộp bảng điểm này về Phòng Đào tạo, ThS. Nguyễn Thanh Trung

mọi chỉnh sửa về điểm số sẽ không đựợc chấp nhận . 

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN HỆ ĐH BẰNG 2 TRÊN LỚP   -   NĂM HỌC: 2016 - 2017

ĐỢT HỌC:ThS. Nguyễn Thanh Trung

TIN ỨNG DỤNG B21KDN

Đà Nẵng, Ngày 8 tháng 10 năm 2016
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(F)

5% 5% Q1 Q2 Q3 …...% H1 H2 H3 5% L1 L2 L3 15% 15% …...% 10% 45%

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN HỆ ĐH BẰNG 2 TRÊN LỚP   -   NĂM HỌC: 2016 - 2017

ĐỢT HỌC:ThS. Nguyễn Thanh Trung

TIN ỨNG DỤNG B21KDN

GHI 

CHÚ
LỚP
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(H)

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

TÊN GIẢNG VIÊN :

KHỐI LỚP:TÊN HỌC PHẦN   :

ĐIỂM KTHP
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21 2126262525 Cù Thị Ngọc Trang B21KDN 0 0 0 0 0 0

22 2126262527 Nguyễn Thị Tuyết Trinh B21KDN 0 0 0 0 0 0

23 2127262528 Lê Thành Trung B21KDN 0 0 0 0 0 0

24 2127712581 Võ Quang Trung B21KDN 0 0 0 0 0 0

25 2126262531 Đặng Khánh Vy B21KDN 8 8 8 0 8 0

26 2126262532 Đặng Thị Xuân B21KDN 9 10 7.5 9.5 7 7.5

27 2026258561 Lê Thị Mỹ Thuận B21KDN 0 0 0 0 0 0

28 2126252593 Trần Nguyễn Hải Hà B21KDN 8 9 7 7 5 6

29 2126262503 Ngô Thị Kim Chi B21KDN 10 10 7.5 9 9 7

30 2126262585 Nguyễn Thị Hà B21KDN 9 10 8 10 10 9

31 2126262505 Nguyễn Thị Phước Hiền B21KDN 9 10 8 9.5 10 7

32 2126262509 Võ Lê Mai Hương B21KDN 0 0 0 0 0 0

33 2126262512 Chu Khánh Linh B21KDN 0 0 0 0 0 0

34 1927262936 Đỗ Nguyễn Việt Nam B21KDN 0 0 0 0 0 0

35 2126262520 Phạm Thị Minh Sương B21KDN 5 7 5 7.5 8 7

36 2127262589 Lê Tiến Thành B21KDN 0 0 0 0 0 0

37 2126262591 Hoàng Ngọc Thúy B21KDN 10 10 8 9.5 10 8

38 2126262526 Trần Nguyễn Khánh Triều B21KDN 10 10 8.5 7.5 8 7

39 2126262530 Hoàng Lý Mẫn Uyên B21KDN 0 0 0 0 0 0

40 2126262529 Phạm Thị Kim Uyên B21KDN 9 10 7.5 7 9 7.5

* Ghi Chú: 

 _ Sau khi kết thúc môn học, giảng viên phải thông báo kết quả điểm học phần 

đến toàn thể SV . GIẢNG VIÊN

_ Trung tâm gửi bảng điểm này về Phòng Đào tạo chậm nhất 1 ngày trước khi 

thi kết thúc học phần ( không kể ngày nghỉ )

_ Khi bổ sung danh sách SV , giảng viên phải ghi đầy đủ các dữ liệu đã có 

trong mẫu trên . 

_ Sau khi Trung tâm nộp bảng điểm này về Phòng Đào tạo, ThS. Nguyễn Thanh Trung

mọi chỉnh sửa về điểm số sẽ không đựợc chấp nhận . 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

LẬP BẢNG

Đà Nẵng, Ngày 8 tháng 10 năm 2016

TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

ThS. Hồ Hà Đông
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(F)

5% 5% Q1 Q2 Q3 …...% H1 H2 H3 5% L1 L2 L3 15% 15% …...% 10% 45%

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN HỆ ĐH BẰNG 2 TRÊN LỚP   -   NĂM HỌC: 2016 - 2017

ĐỢT HỌC:ThS. Nguyễn Thanh Trung

TIN ỨNG DỤNG B21KDN

GHI 

CHÚ
LỚP
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41 2026268535 Lê Minh Hà Vân B20KDN 9 9 8 6 0 6
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* Ghi Chú: 

 _ Sau khi kết thúc môn học, giảng viên phải thông báo kết quả điểm học phần 

đến toàn thể SV . GIẢNG VIÊN

_ Trung tâm gửi bảng điểm này về Phòng Đào tạo chậm nhất 1 ngày trước khi 

thi kết thúc học phần ( không kể ngày nghỉ )

_ Khi bổ sung danh sách SV , giảng viên phải ghi đầy đủ các dữ liệu đã có 

trong mẫu trên . 

_ Sau khi Trung tâm nộp bảng điểm này về Phòng Đào tạo, ThS. Nguyễn Thanh Trung

mọi chỉnh sửa về điểm số sẽ không đựợc chấp nhận . 

Đà Nẵng, Ngày 8 tháng 10 năm 2016

LẬP BẢNG TRUNG TÂM ĐTTT & BẰNG 2

Nguyễn Thị Quỳnh Trang ThS. Hồ Hà Đông


